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NOÄI DUNG

1. Dùng bài tập hóa học tổ chức hoạt động học tập hình thành khái niệm, kiến thức mới

-  Giáo viên (GV) lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập để điều khiển, hướng dẫn học sinh (HS) tư duy, tìm ra những dấu hiệu bản chất của khái niệm cần hình thành.
-  HS giải bài tập, phát biểu được nội dung khái niệm bằng ngôn ngữ hóa học.
-  GV chỉnh lí, bổ sung, phát biểu chính xác khái niệm.
-  GV tổ chức cho HS vận dụng khái niệm.
  Ví dụ:  
+ So sánh công thức cấu tạo của hai chất sau và rút ra nhận xét: CH3CO-OH (1) và CH3CO-OCH3 (2).

+ GV hướng dẫn: (1) là axit cacboxylic các em đã học lớp 11, (2) là este. Vậy este là gì?


+ HS phát biểu: khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este.

+ GV phát biểu lại khái niệm và cho HS vận dụng: Trong các chất sau, chất nào là este: HCOOH, HCOOCH3, CH3OCOCH3, C2H5OOCCH3.

2. Sử dụng bài tập thực nghiệm hóa học

   Dùng bài tập thực nghiệm tổ chức hoạt động học tập cho HS nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng thực hành, phương pháp làm việc khoa học. GV cần tổ chức các hoạt động học tập:

-  Giải lý thuyết: HS phân tích lý thuyết, xây dựng các bước giải bằng thí nghiệm, dự đoán hiện tượng, kết quả thí nghiệm.

-  Tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm các bước giải lý thuyết.

-  Chú trọng đến các kĩ năng:

* Sử dụng dụng cụ, hóa chất; lắp thiết bị, dụng cụ; thao tác thí nghiệm đảm bảo an toàn, thành công.

* Quan sát, mô tả đầy đủ, đúng hiện tượng thí nghiệm và giải thích đúng các hiện tượng đó.

* Đối chiếu kết quả thí nghiệm với việc giải lí thuyết. Nhận xét và kết luận về cách giải.

        Với các dạng bài tập thực nghiệm khác nhau thì các hoạt động cụ thể của HS cũng có thay đổi cho phù hợp:
   2.1. Dùng thí nghiệm chứng minh, kiểm nghiệm cho một kết luận

     Ví dụ: 
        Chứng minh độ hoạt động của các halogen giảm dần từ clo đến iot

        GV tổ chức cho HS tiến hành các hoạt động:
+ Chọn phản ứng hóa học (Cl2 + KBr; Cl2 + KI; Br2 + KI), thí nghiệm chứng minh và dự đoán hiện tượng đúng theo kết luận.
+ Chọn hóa chất (dung dịch nước clo, hồ tinh bột, dung dịch nước brom, dung dịch KBr, dung dịch KI, benzen), dụng cụ ( ống nghiệm, ống nhỏ giọt), tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, đối chiếu với dự đoán.

+ Kết luận về cách giải, giải thích và viết các phương trình hóa học.
   2.2. Dùng thí nghiệm nhận biết các chất

     GV tổ chức cho HS tiến hành các hoạt động:

-  Phân tích đề bài, phân loại chất cần nhận biết.

-  Xây dựng các sơ đồ nhận biết, xác định thuốc thử, hiện tượng thí nghiệm sẽ xảy ra và kết luận về chất được nhận biết theo tiến trình nhận biết.

-  Lựa chọn phương án tối ưu, chuẩn bị hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.

-  Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, kết luận về chất được nhận biết.

-  Lặp lại thí nghiệm lần 2 và kết luận, trình bày hệ thống cách giải.

    Ví dụ: Nhận biết các dung dịch sau trong các lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, Na2SO4, NaNO3, HCl, H2SO4. 


+ HS phân tích gồm 2 loại chất: muối và axit

+ Xây dựng sơ đồ, xác định thuốc thử nhận biết

[image: image11.wmf]                              NaCl, NaBr, Na2SO4, NaNO3, HCl, H2SO4. 

Quỳ tím 

[image: image12.wmf][image: image13.bmp][image: image14.bmp]                  NaCl, NaBr, Na2SO4, NaNO3                                                   HCl, H2SO4
BaCl2   

                 NaCl, NaBr, NaNO3                          Na2SO4                                 HCl           H2SO4
AgNO3 
                NaCl, NaBr          NaNO3

+ HS chuẩn bị hóa chất, tiến hành thí nghiệm, kết luận chất nhận biết được.
3. Sử dụng bài tập thực tiễn 

- Sử dụng bài tập thực tiễn tổ chức các hoạt động học tập giúp HS vận dụng kiến thức hóa học giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến hóa học.
-  GV dùng bài tập thực tiễn, tổ chức cho HS tìm tòi, phát hiện kiến thức.
    Ví dụ 1: 

   Nước bọt của người có pH thường dao động khoảng 6,2 - 7,4. Theo em, những người thường có pH ở khoảng nào dễ bị sâu răng? Vì sao?

  A. pH = 6,2            B. pH = 7,0           C. pH = 7,4           D. pH > 7,4

    Ví dụ 2: Clo được dùng để sát trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch, khi xử lý nước thải. Vào sáng sớm, khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi xốc của khí clo. Khả năng diệt khuẩn của clo là do:

A. có HClO, chất này có tính oxi hóa mạnh.
    

B. Cl2 là chất có tính oxi hóa mạnh.

C. Cl2 độc nên có tính sát trùng.

    

D. có HCl là chất khử mạnh.

- GV tổ chức cho HS nêu hiện tượng thực tế, câu hỏi, tự xây dựng bài tập thực tiễn (thảo luận trong nhóm, thách đố thi đua với các nhóm khác…)  

    Ví dụ: 


+ Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giúp tẩy rửa nhà tắm, ví dụ như “Duck pro nhà tắm” là một sản phẩm thông dụng. Nó giúp tẩy sạch vết gỉ sét, vết hóa vôi, vết xà phòng đọng lại, vết thâm đen trong kẽ gạch…

Thành phần quan trọng có trong sản phẩm này là gì?

+ Trước khi chụp X-quang dạ dày cho bệnh nhân, bác sĩ thường cho họ ăn một thứ hồ bột màu trắng. Lớp hồ bột này có tác dụng giúp cho dạ dày ngăn tia X  tốt hơn so với các nội tạng chung quanh. Phim chụp X-quang trở nên rõ ràng và thuận lợi hơn cho việc chẩn đoán bệnh.

Vậy thứ hồ bột màu trắng ấy là gì? 

+ Tại sao bánh bao có mùi khai? 


+ Cơm nấu quá lửa sẽ bị khét (cơm khê), lúc này người ta cho vào nồi cơm nóng mẩu than sạch thì cơm sẽ mất đi mùi khét khó chịu. Giải thích vì sao? 
4. Sử dụng bài tập có hình vẽ, sơ đồ, đồ thị

      Dùng bài tập có hình vẽ tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực quan sát, tư duy khái quát, khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức.

- Sử dụng hình vẽ sơ đồ trong sách giáo khoa tổ chức cho HS quan sát hiểu được nội dung kiến thức kĩ năng cần thu nhận.
    Ví dụ: Dựa vào cấu trúc kim cương, than chì, fuleren trong sách giáo khoa hãy giải thích vì sao kim cương cứng nhất? 

-  Sử dụng hình vẽ sơ đồ tổ chức ôn tập, kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức khái quát. 

   Ví dụ: Có thể tổng hợp NH3 trong phòng thí nghiệm bằng bộ dụng cụ sau


                             (1)        (2)                      bột Fe

          HCl

                        K    

                            Zn

                                                                                            Dung dịch phenolphtalein

      (1): bông tẩm dung dịch NH4Cl bão hòa

      (2): bông tẩm dung dịch KNO2 bão hòa

 a) Cho biết vai trò của các chất trong thí nghiệm trên?

 b) Khi mở khóa K (chưa đun nóng), hiện tượng xảy ra như thế nào?

 c) Khi mở khóa K và đun nóng bột Fe, hiện tượng gì xảy ra?

 d) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

- Sử dụng hình vẽ kiểm tra kiến thức kĩ năng thực hành. 

    Ví dụ: Hình dưới đây mô phỏng một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm.



                                                                                                          H2O

                 (1)                             (2)                                    (3)                                    

  Cho biết các phương pháp (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong số các khí sau: H2, O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2, CO2.

- Tổ chức cho HS sử dụng đồ thị để giải bài tập hóa học hình thành phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học.
    Ví dụ: 
      Vẽ đồ thị biểu diễn số mol kết tủa CaCO3 phụ thuộc vào số mol CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH)2 theo điều kiện sau: dung dịch Ca(OH)2 chứa a mol Ca(OH)2; số mol CO2 bị hấp thụ lần lượt là: 0; 0,25a; 0,5a; 1a; 1,25a; 1,5a và 2a.

      Trên cơ sở đồ thị, hãy tính số mol CO2 đã phản ứng với Ca(OH)2 khi biết số mol kết tủa là 0,75a

-  Tổ chức cho HS đề xuất, thiết kế, cải tiến dụng cụ thí nghiệm, thiết lập sơ đồ sản xuất, điều chế các chất…

     Ví dụ: Từ nguyên liệu chính là đá vôi, muối ăn, nước, không khí, các chất xúc tác hãy điều chế các chất sau: Na2CO3, NH4NO3, NH4HCO3.
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A-KiỂM TRA BÀI CŨ:

Câu 1: Viết CTCT của các ancol có tên sau:

		A. Etanol

  		B. propan-1-ol  

 		C. etilen glicol 

 		D. glixerol









A-KiỂM TRA BÀI CŨ:

Câu 2: Viết tên và chỉ ra bậc của ancol có  CTCT sau đây:



A.CH3CH2CH2CH2CH2OH 

B.CH3CH2CH2CH(OH)CH3    

C. (CH3 )2CHCH2CH2OH         

D.(CH3)2C(OH) CH2CH3









Đáp án:

Câu 1:

A.      CH3 – CH2- OH

B.      CH3 – CH2 – CH2 – OH

C.       CH2 –  CH2  

           |                |

	     OH          OH	





D.    CH2 - CH-  CH2        

          |          |        |

          OH   OH   OH

 	  	







Đáp án: câu 2

		CTCT		Tên gọi		Bậc ancol

		CH3CH2CH2CH2CH2OH 		Pentan-1-ol 
(ancol pentylic ,ancol amylic )		I

		CH3CH2CH2CH(OH)CH3		Pentan-2-ol		II

		(CH3 )2CHCH2CH2OH 		  3-metylbutan-1-ol 
  ( ancol isoamylic)
		I

		(CH3)2C(OH) CH2CH3		2-metylbutan- 2 -ol 		III





























I-   Định nghĩa-phân loại.

II-  Đồng phân- danh pháp.

III- Tính chất vật lý.

IV- Tính chất hoá học.

V-   Điều chế.

VI-  Ứng dụng.









IV. Tính chất hóa học:  R-O-H

Phản ứng oxihóa









1

 2

 3

 4

Phản ứng tách nước.



Phản ứng Thế H của nhóm OH.

Phản ứng thế nhóm OH.







1. Phản ứng thế H của nhóm OH



Phiếu học tập số 1: quan sát hiện tượng thí nghiệm để hoàn thành bảng sau: 

		
Tên thí nghiệm		
Cách tiến hành		
Hiện tượng		Giải thích 

		Na + Hiđrocacbon
(1)		Quan sát hiện tượng Na đựng trong lọ dầu hoả.

		Na +
CH3CH2-OH
(2)		Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa etanol.

		Na + Glixerol
(3)		Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa glixerol.











































Không có hiện tượng 

























Có bọt khí bay ra 





































Có bọt khí bay ra,

 cháy sáng  

    

		
Tên thí nghiệm		
Cách tiến hành		
Hiện tượng		
Giải thích 

		
Na +
 Hiđrocacbon
(1)		
Quan sát hiện tượng Na được đựng trong lọ dầu hoả

		
Na +
 CH3CH2-OH
(2)		
Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa etanol		



		
Na + Glixerol
(3)		
Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa glixerol		






























		

Tên thí nghiệm		

Cách tiến hành		

Hiện tượng		

Giải thích 

		Na + Hiđrocacbon
(1)		Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa dầu hoả		Không có hiện tượng 		
không có phản ứng xảy ra

		Na +
 CH3CH2-OH
(2)		Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa etanol		có bọt khí  		
có phản ứng xảyra

                            

		Na + Glixerol
(3)		Cho mẩu Na vào ống nghiệm chứa glixerol		có bọt khí, cháy sáng		
có phản ứng xảy ra

                     





























1. Phản ứng thế H của nhóm OH

    a- Tính chất chung của ancol:

    Tác dụng với kimloại kiềm 

                                          muối ancolat    +    khí hiđro.

Vd:



     Ancol etylic                 Natri etylat 

Vd:

C3H5(OH)3  +  3Na     

Tổng quát: R(OH)x   +  x Na   R(ONa)x +      x/2H2

  C2H5O H

      ½ H2 

   C2 H5ONa  +  

+ Na 

H  

C3H5(ONa)3 + 3/2H2







Phiếu học tập số 2: Quan sát thí nghiệm để hoàn thành bảng sau?

		Thí nghiệm		Cách tiến hành 		Hiện tượng

		C2H5OH +   Cu(OH)2		Cho vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch CuSO4 và 2 - 3 ml dung dịch NaOH, lắc nhẹ. Tiếp tục thêm  3-4 giọt etanol vào ống nghiệm

		Glixerol + Cu(OH)2		Cho vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch CuSO4 và 2 – 3 ml  dung dịch NaOH,lắc nhẹ. Tiếp tục thêm  3-4 giọt glixerol vào ống nghiệm

























		
Thí nghiệm		
Cách tiến hành 		
Hiện tượng
		
Kết  kuận

		C2H5OH + Cu(OH)2		Cho vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch CuSO4 và 1-2 giọt dung dịch NaOH, lắc nhẹ. Tiếp tục thêm  3-4 giọt etanol vào ống nghiệm, lắc nhẹ

		Glixerol     + Cu(OH)2		Cho vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch CuSO4 và 1-2 giọt dung dịch NaOH,lắc nhẹ. Tiếp tục thêm  3-4 giọt glixerol vào ống nghiệm, lắc nhẹ





















Ban đầu có kết tủa xanh,

 khi thêm glixerol vào kết tủa tan 

tạo thành 

dung dịch màu xanh lam

Ban đầu có kết tủa xanh,

 khi thêm etanol vào kết tủa

 không tan

etanol không 

phản ứng với

 Cu(OH)2

Glixerol có 

phản ứng với

 Cu(OH)2







 1.Phản ứng thế H của nhóm OH 

     b. Tính chất riêng của glixerol

Ví dụ:

2C3H5(OH)3+Cu(OH)2  [C3H5(OH)2O]2Cu+2 H2O





 Phản ứng này dùng để 

phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức 

có các nhóm –OH cạnh nhau.



Đồng (II) glixerat



(Dung dịch màu xanh lam)







2. Phản ứng thế nhóm -OH 

a . Phản ứng với axit vô cơ: tạo dẫn xuất halogen

	





* Tổng quát: 	R-OH + HX 

				

+   H-Br  

   OH

 CH3CH2Br 

+   H2O



 H 



C2H5 -OH

t0

R-X + H2O

R: gốc hiđrocacbon

	   X : gốc axit vô cơ. 



t0







2. Phản ứng thế nhóm –OH



b. Phản ứng với ancol :







Tổng quát:

 



C2H5–  OH + H– OC2H5

C2H5 -O-C2H5   +

OH

H

H2O

ROH +  HOR’

ROR’  +   H2O

tạo ete





H2SO4 đặc, 1400C





H2SO4 đặc, 1400C





*









		Phản ứng tách nước



 

CH2 = CH2+

H2O

CH2 

CH2 

H

OH

OH

H

Ancol no,đơn chức ,mạch hở tách nước nội phân tử tạo anken



H2SO4 đặc, 1700C















H2SO4 đặc, 1700C

Tổng quát:                               





CnH2n+1OH                              CnH2n    +   H2O

   Ancol                                  anken

 

Metanol không có phản ứng tách nước tạo anken.                                 







4.Phản ứng oxi hóa 

		Oxi hóa không hoàn toàn 



                                        Hoàn thành phiếu học tập sau.

		Thí nghiệm		Cách tiến hành		Hiện  tượng  		Giải thích, phương trình

		Cu +O2		Đốt dây đồng trên ngon lửa đèn cồn, rồi bỏ ra ngoài. Quan sát màu dây đồng		




		
CuO + 
C2H5OH		Đốt dây đồng trên ngọn lửa đèn cồn, rồi nhúng nhanh vào etanol. Quan sát màu dây  đồng





















Dây đồng

 màu đỏ

Dây đồng

 màu đen

Cu tác dụng với O2 không

 khí tạo CuO màu đen

2Cu + O2               2CuO 



t0



t0

CuO sinh ra tác dụng với C2H5OH



C2H5OH+ CuO             CH3CHO 

                           + Cu + H2O







 

*Ancol bậc I bị oxihóa:

O

+ Cu + H2O



 tạo anđehit (R-CHO)



4.Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa không hoàn toàn









CH3 

CH 

H

H

+      Cu O



















t0





CH3   

C



O



H



t0

Tổng quát:



RCH2-OH + CuO               R-CHO + Cu + H2O







4. Ph¶n øng oxi hãa

    a- Ph¶n øng oxi hãa kh«ng hoµn toµn: 

R-CH-R’ +  CuO             R –   C – R’+ Cu  + H2O

    OH                                         O

t0

 Ancol bËc II bị oxi hóa :

VÝ dô:			

CH3CH CH3  + CuO

       OH                                

t0

			

CH3 C  CH3  +   Cu + H2O

        O                               

t¹o thµnh xeton







4. Phản ứng oxi hóa 

 b. Oxi hoá  hoàn toàn



      Các ancol khi cháy toả nhiều nhiệt.



CnH2n+1OH  + 3n/2 O2         nCO2 + (n+1) H2O







 

 C2H5OH + 3O2           2CO2 + 3H2O



t0



t0









BÀI TẬP ÁP DỤNG













Câu 1: Chất nào dưới đây tác dụng được với Na

		CH3-CH2-CH2-CH2- CH3

		CH3 – CH2- OH

		CH3 – CH =CH-CH2-CH3

		Benzen











Câu 2:

	Để phân biệt 2 ancol:

CH2 -CH2- CH2 ;    CH2 –  CH2          ta có thể dùng

OH            OH	    OH      OH  

A. Dung dịch NaOH

B. Na

C. Dung dịch NaCl

D. Cu(OH)2

















Câu 3:

 Khi đun nóng ancol CH3-CH2-CH2-OH với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C thu được sản phẩm chính là

A. CH3-CH2-CHO

B. CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH3



C. CH3-CH=CH2

D.CH3- C – CH3

                     O

            















Tính chất hóa học của



ancol
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BAI 40:

ANCOL

(PHAN TIEP THEO)









~ Phan ¢ng thé H & nhom -
OH

2. Phan &ng thé nhém —-OH

3. Phan ¢ng tach nudc tao
anken

4. Phan &ng oxi hoa
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